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7:00 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật
7:15 - 7:30 Thể dục sáng
7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã nhặn
Cách ho / hắt hơi 

Hoạt động với nước
Làm quen kỹ thuật chân trườm sấp trên 

cạn 

Giáo dục cảm xúc 
Tình Bạn

Hoạt động với nước
Làm quen kỹ thuật chân trườm sấp 

trên cạn P2

Khám phá ẩm thực
Vắt các loại quả có múi 

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30

Language & Expression
  Sports

Môi trường Xã hội
Thực phẩm cần thiết cho sức khoẻ 

Mỹ Thuật hội hoạ
Tô màu những thực phẩm tốt cho sức 

khoẻ 

Cảm thụ tác phẩm văn học 
Chú sâu háo ăn 

Review
Show and tell

9:30 - 10:00

Toán học nền tảng
Tách gộp trong phạm vi 7 

Khám phá khoa học
Thí nghiệm : Củ tỏi nảy mầm

Mỹ Thuật điêu khắc
Nặn bàn Trãi đánh răng

Kỹ năng sống
Biết cách giữ vệ sinh cá nhân Cảm thụ âm nhạc

Gia Đình nhỏ hạnh phúc to

10:00 -10:45

Toán học nền tảng
Ôn tập các kích thước với bộ 

khối trụ có núm 

Song & Story
 I Can Walk

Phonics
 Story Phonics

Logical Thinking
Review the addition up to 5

Làm quen chữ viết Tiếng Việt
Ôn tập nét cơ bản : Nét cong hở trái , 

nét cong hở phải ,nét cong kín 
10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ
11:45 - 13:45 Ngủ trưa
13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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14:30 - 15:00
Playtime Activity 1
What can you do ? 

Playtime Activity 2
 Can you clap your hands?

Playtime Activity 3  
Story Phonics

Playtime Activity 4
 Practice the addition up to 5

Playtime Activity 5
 Review all the learned content.

15:00 - 15:30

Rèn luyện Thể chất
Kỹ năng Phối kết hợp ai nhanh , 

ai nhanh

Hoạt động vui chơi Hoạt động ngoài trời 
TCDG : Nhảy lò cò 

TCVĐ : Chạy zic zắc về đích 

Hoạt động vui chơi Hoạt động ngoài trời 
TCVĐ: Chuyền bóng 

15:30- 16:00

Hoạt động cá nhân
Chuyển Tăm 

Hoạt động cá nhân
Nhận biết phía trên phía dưới của đôi 

tượng 

Hoạt động cá nhân
Chuyển  tăm P2

Hoạt động cá nhân
Nhận biết phía trên phía dưới của 

đối tượng 

Sinh hoạt cuối tuần

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn
16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


